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STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11410503061 Đặng Thị Vân Anh 23/06/1998 Bắc Giang Nữ 2.73 137  0 K

11410502842 Hoàng Thị Thuý Dung 29/07/1998 TP Hà Nội Nữ 3.18 137  0 K

11410502583 Lưu Anh Dũng 17/03/1998 Hưng Yên Nam 2.79 137  0 K

11410502494 Lão Thị Hằng 28/08/1998 Hà Nam Nữ 2.52 137  0 K

11410503195 Phan Thị Hậu 07/12/1998 Bắc Giang Nữ 2.56 137  0 K

11410503136 Nguyễn Văn Hoàng 17/09/1998 Nghệ An Nam 2.87 137  0 K

11410502507 Vũ Đình Hương 14/12/1998 Hải Dương Nam 3.22 137  1 G

11410502798 Đồng Văn Huy 10/06/1998 Nam Định Nam 2.94 137  0 K

11410503049 Nguyễn Thị Huyền 21/04/1998 Bắc Giang Nữ 2.65 137  0 K

114105031710 Thân Tuyết Minh 13/01/1998 Bắc Giang Nữ 2.83 137  0 K

114105032111 Bùi Thị Nhung 24/04/1998 Thanh Hoá Nữ 2.46 137  0 TB

114105024712 Nguyễn Đình Lâm San 22/06/1998 Hà Tĩnh Nam 3.18 137  0 K

114105028613 Hà Thị Sao 23/11/1998 Hải Dương Nữ 2.95 137  0 K

114105028914 Trần Kim Sơn 25/02/1998 Phú Thọ Nam 2.99 137  0 K

114105025415 Bùi Thị Thảo 28/12/1998 Thái Bình Nữ 3.25 137  0 G

114105025616 Nguyễn Văn Trường 14/12/1998 Hải Dương Nam 2.71 137  1 K

114105030517 Lê Đức Tuấn 10/01/1998 Thanh Hoá Nam 2.96 137  0 K

114105028318 Hoàng Thị Tố Uyên 23/03/1998 TP Hà Nội Nữ 3.22 137  0 G

114105031819 Nguyễn Thị Hải Yến 08/06/1998 Bắc Giang Nữ 2.6 137  0 K

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  3  15  1  19
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